
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Khoa Công nghệ thông tin

Học kỳ 

năm học
Khóa Năm

Học kỳ 

theo 

khóa

Mã HP Tên học phần LT TH BT Loại HP

CSC10004 Cấu trúc dữ liệu và giải thuật 45 30 0 BB

CSC10007 Hệ điều hành 45 30 0 BB

MTH00050 Toán học tổ hợp 45 30 0 BB

BAA00006 Tâm lý đại cương 30 0 0 TC

BAA00021 Thể dục 1 15 30 0 BB

ADD00014 Pháp văn 4 75 0 0 TC

CSC16003 Phân tích thống kê dữ liệu nhiều biến 45 30 0 TC

CSC14007 Nhập môn phân tích độ phức tạp thuật toán 45 30 0 TC

CSC15101 Logic toán – Lập trình hàm 45 30 0 TC

NNA103 Anh văn 3 45 0 0 BB

ADD00017 Pháp văn 7 75 0 0 TC

BAA00022 Thể dục 2 15 30 0 BB

CSC10204 Thực tập dự án tốt nghiệp 0 180 0 TC

CSC10251 Khóa luận tốt nghiệp 0 300 0 TC

CSC10252 Thực tập tốt nghiệp 0 300 0 TC

BAA00102 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 30 0 0 BB

BAA00103 Chủ nghĩa xã hội khoa học 30 0 0 BB

NNP015 Pháp văn 5A 75 0 0 TC

CSC14003 Cơ sở trí tuệ nhân tạo 45 30 0 BB
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Học kỳ 

năm học
Khóa Năm

Học kỳ 

theo 

khóa

Mã HP Tên học phần LT TH BT Loại HP

CSC10003 Phương pháp lập trình hướng đối tượng 45 30 0 BB

CSC10006 Cơ sở dữ liệu 45 30 0 BB

CSC00010
Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông 

tin
45 30 0 BB

ADD00015 Pháp văn 5 75 0 0 TC

BAA00022 Thể dục 2 15 30 0 BB

BAA00102 Kinh tế chính trị Mác - Lênin 30 0 0 BB

CSC10102 Kiến tập nghề nghiệp 15 30 0 TC

CSC12003 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu 45 30 0 BB

CSC13102 Lập trình ứng dụng Java 45 30 0 BB

CSC14001 Automata và ngôn ngữ hình thức 45 30 0 BB

BAA00004 Pháp luật đại cương 45 0 0 BB

ADD00018 Pháp văn 8 75 0 0 BB

BAA00003 Tư tưởng Hồ Chí Minh 30 0 0 BB

BAA00104 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 30 0 0 BB

NNP015 Pháp văn 5B 75 0 0 TC

CSC13009 Phát triển phần mềm cho thiết bị di động 45 0 0 TC

CSC13002 Nhập môn công nghệ phần mềm 45 30 0 BB

CSC13008 Phát triển ứng dụng web 45 30 0 TC

MTH00033 Đại số B2 45 0 0 BB

CSC10008 Mạng máy tính 45 30 0 BB

ADD00016 Pháp văn 6 75 0 0 TC

CSC12106 Tương tác người – máy 45 30 0 TC

CSC10107 Thực tập thực tế 30 60 0 TC

CSC12002 Cơ sở dữ liệu nâng cao 45 30 0 BB

CSC10204 Thực tập dự án tốt nghiệp 0 180 0 TC

CSC10251 Khóa luận tốt nghiệp 0 300 0 TC

CSC10252 Thực tập tốt nghiệp 0 300 0 TC

Ghi chú: Trong lịch mở HP này, nếu SV không tìm thấy HP cần học thì có thể xem lịch mở HP của chương trình chất lượng cao để đăng 
ký học. Trước khi đăng ký cần thông qua Bộ phận giáo vụ.
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